
NETRAVA DATASHEET
DS-NETRAVANFW1000-VI · Rev. 2026.2

© 2026 Netrava. Thông số có thể thay đổi mà không cần báo trước. Phân phối chính hãng tại Việt Nam: Công ty Cổ phần Máy tính Sông Giả – hotline 1800 6128.Trang 1

Netrava NFW-1000 – Tường lửa
Tài liệu thông số kỹ thuật · Mã tài liệu DS-NETRAVANFW1000-VI · Rev. 2026.2 · Phát hành tháng 8/2026 · Bản tiếng Việt

Netrava NFW-1000 là mẫu thiết bị tường lửa của Netrava. Tài liệu này liệt kê đầy đủ thông số điện, môi trường và
độ bền dùng cho việc thiết kế hệ thống, đối chiếu khi bảo hành và lập hồ sơ dự án. Các giá trị hiệu năng được đo
trong điều kiện phòng thí nghiệm của hãng; hiệu năng thực tế phụ thuộc cấu hình hệ thống.

1. Thông số chung
Mã sản phẩm (P/N) NT-NFW-1000

Thông lượng firewall 4 Gbps

Thông lượng VPN IPsec 1,2 Gbps

Số người dùng khuyến nghị 50–150

Cổng mạng 8 x GE RJ45, 2 x GE SFP

Wi-Fi tích hợp Không

Giấy phép bảo mật kèm theo Không (mua riêng)

Kiểu dáng Gắn tủ rack 1U

Thông lượng IPS 0,9 Gbps

Thông lượng chống mối đe dọa (Threat
Protection)

0,56 Gbps

Số phiên đồng thời 400.000

Số phiên mới mỗi giây 20.000

Số đường hầm VPN site-to-site 200

Công suất tiêu thụ tối đa 20,4 W

MTBF 120.000 giờ

Nhiệt độ hoạt động 0–40 °C

2. Chứng nhận và tuân thủ
CE, FCC Class A, UL, ICSA Labs Firewall

3. Bảo hành
Bảo hành 36 tháng theo tem và hóa đơn, tiếp nhận tại Trung tâm Bảo hành Máy tính Sông Giả, số 17 đường Bến
Giả, phường Bến Giả, TP. Giả. Không bảo hành khi tem niêm phong rách, sản phẩm cháy nổ do nguồn điện hoặc
vào nước.


